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I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	
	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1. Điện trở của dây dẫn. Định luật Ôm


	1. Nêu được ý nghĩa của giá trị điện trở của dây dẫn . 

2. Nêu được công thức tính và đơn vị đo điện trở của một dây dẫn .

3. Phát biểu được định luật Ôm. 

4. Viết được công thức tính điện trở tương đương đối với đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song gồm nhiều nhất ba điện trở.


	5. Nêu được mối quan hệ giữa điện trở của dây dẫn với độ dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn. Nêu được các vật liệu khác nhau thì có điện trở suất khác nhau.

6. Giải thích được nguyên tắc hoạt động của biến trở con chạy..


	7. Vận dụng được định luật Ôm. 

8. Xác định được điện trở của dây dẫn. 9. Xác định được điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp hoặc song song.

10. Vận dụng được công thức R = 
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 và giải thích được các hiện tượng đơn giản .
	
	

	Số câu hỏi
	2
	1
	4
	
	2
	1
	
	
	10

	Số điểm
	0,5
	1,5
	1
	
	0,5
	2,5
	
	
	6

	Tỉ lệ
	5%
	15%
	10%
	
	5%
	25%
	
	
	60%

	2. Công và công suất điện


	12. Viết được các công thức tính công suất điện và điện năng tiêu thụ của một đoạn mạch.

13. Nêu được một số dấu hiệu chứng tỏ dòng điện mang năng lượng. 

14. Phát biểu và viết được hệ thức của định luật Jun – Len-xơ.

15. Nêu được các biện pháp sử dụng an toàn và tiết kiệm điện
	16. Nêu được ý nghĩa các trị số vôn và oat có ghi trên các thiết bị tiêu thụ điện năng.

17. Chỉ ra được sự chuyển hoá các dạng năng lượng.

18. Giải thích và thực hiện được các biện pháp thông thường để sử dụng an toàn điện và tiết kiệm điện năng.
	19. Vận dụng được định luật Jun – Len-xơ để giải thích các hiện tượng đơn giản có liên quan.

20  Vận dụng được các công thức 
[image: image2.wmf]P

 = UI, A = 
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t = UIt đối với đoạn mạch tiêu thụ điện năng.
	
	

	Số câu hỏi
	2
	
	2
	
	
	1
	
	
	5

	Số điểm
	0,5
	
	0,5
	
	
	3
	
	
	4

	Tỉ lệ
	5%
	
	5%
	
	
	30%
	
	
	40%

	TS câu hỏi
	5
	6
	4
	15

	TS điểm
	2,5
	1,5
	6
	10,0 (100%)
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Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

I. TRẮC NGHIỆM: 15 phút (3 điểm)
Chọn phương án trả lời đúng ghi vào giấy thi riêng
Câu 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn
A. Không thay đổi khi thay đổi hiệu điện thế

B. Tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế

C. Tỉ lệ thuận với hiệu điện thế

D. Giảm khi tăng hiệu điện thế

Câu 2. Muốn đo hiệu điện thế chạy qua vật dẫn cần các dụng cụ gì và mắc dụng cụ đó với vật cần đo như thế nào?

A. Vôn kế mắc song song với vật cần đo.


B. Vôn kế mắc nối tiếp với vật cần đo.


C. Ampe kế mắc nối tiếp với vật cần đo.


D. Ampe kế mắc song song với vật cần đo.

Câu 3. Một bóng đèn khi thắp sáng có điện trở 15Ω và cường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn là 0,3A. Hiệu điện thế giữa hai đầu dây tóc bóng đèn khi đó là bao nhiêu?

A. 45V.
B. 50V.
C. 4,5V.
D. 0,02V.

Câu 4. Dây dẫn có chiều dài l, tiết  diện S và làm bằng chất có điện trở suất (, thì điện trở R được tính bằng công thức


A. R =  ( 
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Câu 5. Điện trở của dây dẫn không phụ thuộc vào yếu tố dưới đây?

A. Vật liệu làm dây dẫn.
B. Tiết diện của dây dẫn.


C. Chiều dài của dây dẫn.
D. Khối lượng của dây dẫn.

Câu 6.  Để tìm hiểu sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào chiều dài dây dẫn, cần phải xác định và so sánh điện trở các dây dẫn có những đặc điểm nào ?

A. Các dây dẫn này phải có cùng tiết diện, được làm từ cùng một vật liệu, nhưng có chiều dài khác nhau.

B. Các dây dẫn phải có cùng chiều dài, được làm từ cùng một vật liệu, nhưng có tiết diện khác nhau.

C. Các dây dẫn phải có cùng chiều dài, cùng tiết diện, nhưng được làm bằng các vật liệu khác nhau

D. Các dây dẫn này phải được làm từ cùng một vật liệu, nhưng có chiều dài và tiết diện khác nhau.

Câu 7. Số vôn và số oát ghi trên các thiết bị tiêu thụ điện năng cho ta biết

A. hiệu điện thế định mức và công suất tiêu thụ của thiết bị khi hoạt động bình thường.


B. hiệu điện thế đặt vào thiết bị và công suất tiêu thụ của thiết bị khi hoạt động bình thường.


C. hiệu điện thế và công suất để thiết bị hoạt động.


D. hiệu điện thế và công suất tiêu thụ của thiết bị.

Câu 8 . Khi hiệu điện thế đặt vào giữa hai đầu dây dẫn tăng hay giảm bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện qua dây dẫn đó thay đổi như thế nào ? 

A. Tăng hay giảm bấy nhiêu lần.                                       B. Giảm hay tăng bấy nhiêu lần .

C. Không thay đổi.                              


   D. Không thể xác định chính xác được.

Câu 9. Số đếm của công tơ điện dùng ở gia đình cho biết :

A. Thời gian sử dụng điện của gia đình .                 B. Công suất điện mà gia đình đã sử dụng .

C. Điện năng mà gia đình đã sử dụng .                    D. Số dụng cụ và thiết bị đang được sử dụng.

Câu 10. Trong các biểu thức sau đây, biểu thức nào là biểu thức của định luật Jun-Lenxơ ?

A. Q = I2Rt .                       B. Q = IRt .                     C. Q = IR2t .                    D. Q = I2R2t .

Câu 11. Trên một bóng đèn có ghi 12V - 3W. Trường hợp nào sau đây đèn sáng bình thường ?

A. Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn là 12V .   B. Cường độ dòng điện qua bóng đèn là 0,25A .

C. Cường độ dòng điện qua bóng đèn là 0,5A .     D. Trường hợp A và B .

Câu 12: Biết điện trở suất của nhôm là 2,8.10-8Ω.m, của vonfam là 5,5.10-8Ω.m , của sắt là 12,0.10-8Ω.m. Sự so sánh nào dưới đây là đúng?
A. Sắt dẫn điện điện tốt hơn vonfam và vonfam dẫn điện tốt hơn nhôm

B. Vonfam dẫn điện tốt hơn sắt và sắt dẫn điện tốt hơn nhôm.

C. Nhôm dẫn điện tốt hơn vonfam và vonfam dẫn điện tốt hơn sắt.

D. Nhôm dẫn điện tốt hơn sắt và sắt dẫn điện tốt hơn vonfam

B/ TỰ LUẬN : ( 7 điểm )

Câu 1 : (1,5đ ). Phát biểu,  viết hệ thức và ghi rõ tên và đơn vị các đại lượng có trong công thức của Định luật Ôm .
Câu 2 (2,5đ). Đoạn mạch AB gồm hai điện trở R1 = 12
[image: image8.wmf]W

 và R2 = 6
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 mắc nối tiếp. Đặt hiệu điện thế  U = 36V không đổi giữa hai đầu đoạn  mạch AB.
 
a/Tính điện trở tương đương của đoạn mạch. 
 
b/Tính hiệu điện thế giữa hai đầu R1.
Câu 3 (3đ) Trong mùa đông, một lò sưởi có ghi 220V – 880W được sử dụng với hiệu điện thế 220V trong 4 giờ mỗi ngày.
a) Tính điện trở của dây nung lò sưởi và cường độ dòng điện chạy qua nó khi đó

b) Tính nhiệt lượng mà lò sưởi này toả ra trong mỗi ngày theo đơn vị kJ.

c) Tính tiền điện phải trả cho việc dùng lò sưởi như trên trong suốt mùa đông, tổng cộng là 30 ngày. Cho rằng giá tiền điện là 2000đ/kW.h

-Hết-

III. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

A/ Phần trắc nghiệm : (3 điểm )

	 C©u1
	C©u 2
	C©u3
	C©u4
	C©u 5
	C©u 6
	C©u7
	C©u 8
	C©u 9
	C©u10
	C©u11
	C©u12

	C
	A
	C
	B
	D
	A
	A
	A
	C
	A
	A
	C


B/ Phần tự luận : (7 điểm )
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1 (1,5đ)
	- Phát biểu đúng Định luật :                                                                       

- Viết đúng công thức : Q = P.t = I2.R.t
- Giải thích các đại lượng có trong công thức và đơn vị kèm theo .      
	0,5đ

0,5đ

0,5đ



	Câu 2

(2,5đ)
	- Điện trở tương đương của đoạn mạch :

      RAB = R1.R2/R1 + R2 = 6(
[image: image10.wmf]W

)                           

- C​ường độ dòng điện qua mạch :

      I = U/RAB = 12/6 = 2(A)                                            

 - U1 = U2 = U = 12V
	1 đ

0,5 đ

1 đ

	Câu 3
(3 đ)
	a) Vì ULđm = U = 220V nên công suất tiêu thụ của lò sưởi bằng công suất định mức: P = PLđm = 880W

Điện trở của dây nung:

P = U2 / R ⇒ R = U2 / P = 2202 / 880 = 55Ω.

Cường độ dòng điện chạy qua nó: P = I.U ⇒ I = P / U = 880 / 220 = 4A

b) Nhiệt lượng tỏa ra của lò sưởi bằng điện năng mà lò sưởi tiêu thụ mỗi ngày.

Q = A = P.t0 = 880.14400 = 12672000J = 12672 kJ

c) Điện năng mà lò sưởi tiêu thụ trong một tháng là:

A = P.t’ = 0,88kW.120h = 105,6kW.h

Tiền điện phải trả: T = 105,6.2000 = 211.200 đồng


	1 đ

1 đ

0,5đ

0,5đ




Lưu ý : Nếu học sinh giải theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.
ĐỀ CHÍNH THỨC
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